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1 0303141127 Lê Minh Cường CĐ ĐĐT 15B 28/05/1996 6.78 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

2 0303141152 Trần Minh Khánh Hòa CĐ ĐĐT 15B 12/06/1996 5.22 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

3 0303151115 Châu Âu CĐ ĐĐT 15B 10/03/97 5.25 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

4 0303151122 Trần Anh Diện CĐ ĐĐT 15B 01/06/96 5.22 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

5 0303151124 Nguyễn Đình Duy CĐ ĐĐT 15B 14/03/97 6.23 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

6 0303151126 Nguyễn Minh Đức Duy CĐ ĐĐT 15B 31/10/97 5.65 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

7 0303151129 Võ Đình Dương CĐ ĐĐT 15B 24/06/94 5.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG Không đăng ký

8 0303151136 Hoàng Nguyễn Trường Giang CĐ ĐĐT 15B 23/06/97 5.78 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG Không đăng ký

9 0303151138 Hoàng Trung Hậu CĐ ĐĐT 15B 08/06/96 6.05 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG Không đăng ký

10 0303151143 Nguyễn Thanh Hoà CĐ ĐĐT 15B 03/08/96 6.96 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

11 0303151145 Ngô Quang Huy CĐ ĐĐT 15B 24/11/97 6.30 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

12 0303151151 Nguyễn Duy Khang CĐ ĐĐT 15B 12/09/97 4.75 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

13 0303151152 Ngô Ngọc Khải CĐ ĐĐT 15B 20/12/97 5.88 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

14 0303151155 Nguyễn Hoàng Khánh CĐ ĐĐT 15B 07/04/97 8.16 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

15 0303151160 Nguyễn Tuấn Kiệt CĐ ĐĐT 15B 16/09/96 6.04 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

16 0303151165 Nguyễn Văn Mạnh CĐ ĐĐT 15B 23/09/97 5.14 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

17 0303151167 Nguyễn Tuấn Minh CĐ ĐĐT 15B 09/11/97 6.58 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

18 0303151169 Huỳnh Hiếu Nghĩa CĐ ĐĐT 15B 08/08/96 5.26 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

19 0303151178 Phạm Văn Phú CĐ ĐĐT 15B 25/02/97 7.06 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

20 0303151179 Cao Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 15B 05/02/96 5.80 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

21 0303151180 Hứa Lê Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 15B 12/11/97 5.11 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

22 0303151181 Nguyễn Hồng Phúc CĐ ĐĐT 15B 19/01/97 4.77 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

23 0303151187 Nguyễn Thanh Sơn CĐ ĐĐT 15B 17/07/97 5.39 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

24 0303151191 Cao Tuấn Thành CĐ ĐĐT 15B 26/06/96 7.70 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

25 0303151192 Huỳnh Văn Thành CĐ ĐĐT 15B 11/12/97 6.03 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

26 0303151193 Nguyễn Trung Thành CĐ ĐĐT 15B 16/12/97 7.31 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

27 0303151195 Phan Thuận Thảo CĐ ĐĐT 15B 16/10/97 6.86 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

28 0303151198 K' Thông CĐ ĐĐT 15B 18/07/96 6.29 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

29 0303151200 Lê Minh Tiến CĐ ĐĐT 15B 13/11/97 5.70 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG
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30 0303151201 Nguyễn Hoàng Vũ Tiến CĐ ĐĐT 15B 19/08/97 5.81 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

31 0303151203 Phạm Xuân Triệu CĐ ĐĐT 15B 14/11/96 5.38 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

32 0303151205 Nguyễn Đức Trung CĐ ĐĐT 15B 02/05/97 7.30 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

33 0303151212 Lê Thanh Tùng CĐ ĐĐT 15B 10/04/97 6.69 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

34 0303151216 Nguyễn Hoàng Quốc Việt CĐ ĐĐT 15B 10/02/97 6.50 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

35 0303151217 Đặng Bảo Vinh CĐ ĐĐT 15B 10/12/97 5.62 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

36 0303151218 Phạm Xuân Vọng CĐ ĐĐT 15B 16/07/97 5.94 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

37 0303141694 Trần Hữu Cường CĐ ĐĐT 15G 04/04/1996 0.00 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG Không đăng ký

38 0303141733 Nguyễn Hoài Nam CĐ ĐĐT 15G 08/09/1995 3.39 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG Không đăng ký

39 0303141775 Ngô Bảo Tín CĐ ĐĐT 15G 31/01/1996 5.49 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

40 0303151663 Nguyễn Bá An CĐ ĐĐT 15G 01/10/97 7.65 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

41 0303151672 Võ Quốc Cường CĐ ĐĐT 15G 09/05/96 5.84 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

42 0303151673 Nguyễn Thành Danh CĐ ĐĐT 15G 04/12/97 6.77 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

43 0303151674 Trần Dinh CĐ ĐĐT 15G 20/02/97 5.01 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

44 0303151675 Nguyễn Duy CĐ ĐĐT 15G 01/01/97 7.52 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

45 0303151678 Hà Minh Dũng CĐ ĐĐT 15G 04/04/97 4.82 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

46 0303151680 Phan Tiến Đạt CĐ ĐĐT 15G 05/08/97 6.31 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

47 0303151683 Phạm Thị Thanh Giang CĐ ĐĐT 15G 11/05/96 6.81 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

48 0303151687 Trịnh Tấn Hạnh CĐ ĐĐT 15G 15/03/96 5.05 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

49 0303151688 Bùi Nhân Hậu CĐ ĐĐT 15G 20/05/95 5.79 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

50 0303151693 Nguyễn Văn Huy CĐ ĐĐT 15G 20/05/97 7.76 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

51 0303151704 Lê Tuấn Khải CĐ ĐĐT 15G 01/05/97 4.55 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

52 0303151712 Nguyễn Hồng Kỳ CĐ ĐĐT 15G 22/07/97 7.71 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

53 0303151713 Đặng Hoàng Lân CĐ ĐĐT 15G 13/07/97 6.60 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

54 0303151714 Nguyễn Văn Lễ CĐ ĐĐT 15G 21/03/97 4.15 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG Không đăng ký

55 0303151715 Ngô Thành Long CĐ ĐĐT 15G 22/12/96 5.60 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

56 0303151719 Nguyễn Tuấn Minh CĐ ĐĐT 15G 17/05/97 5.12 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

57 0303151721 Khâu Hoàng Nam CĐ ĐĐT 15G 07/11/97 6.23 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

58 0303151722 Trần Hoài Nam CĐ ĐĐT 15G 06/08/97 5.85 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

59 0303151723 Võ Thành Nam CĐ ĐĐT 15G 17/07/97 5.37 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

60 0303151724 Bùi Thái Nguyên CĐ ĐĐT 15G 19/10/97 5.48 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

61 0303151727 Phạm Minh Nhựt CĐ ĐĐT 15G 20/04/97 6.10 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

62 0303151728 Trần Hữu Phát CĐ ĐĐT 15G 07/01/97 5.66 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

63 0303151729 Lê Thanh Phong CĐ ĐĐT 15G 16/02/97 6.49 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG
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64 0303151734 Võ Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 15G 24/11/97 5.97 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

65 0303151735 Bùi Minh Quang CĐ ĐĐT 15G 19/12/97 6.17 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

66 0303151740 Nguyễn Văn Sâm CĐ ĐĐT 15G 23/02/96 6.07 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

67 0303151742 Lương Đức Tài CĐ ĐĐT 15G 16/06/97 6.75 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

68 0303151745 Võ Minh Tân CĐ ĐĐT 15G 15/11/97 7.34 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

69 0303151748 Nguyễn Nghĩa Thành CĐ ĐĐT 15G 22/11/97 5.90 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

70 0303151753 Hồ Mai Anh Thư CĐ ĐĐT 15G 09/03/97 6.69 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

71 0303151754 Đỗ Minh Tiến CĐ ĐĐT 15G 11/08/97 6.19 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

72 0303151756 Lê Trung Thiện Tín CĐ ĐĐT 15G 12/09/96 5.03 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

73 0303151766 Phan Hữu Vinh CĐ ĐĐT 15G 10/08/96 7.30 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG

74 0303151771 Lê Tuấn Vũ CĐ ĐĐT 15G 23/12/97 5.66 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTG
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